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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số: 528/CV-SKHCN, ngày 16 tháng 8 năm 2004 và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Quyết định kèm theo Quy định về chế độ khen thưởng cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Điều 2: Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị triển khai thực hiện Quy định này.
Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh ăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ KH&CN. 
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- Nghiên cứu khối VX.
- TT HĐ thi đua - khen thưởng tỉnh.
- Lưu VP.UBND tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Cao Tấn Khổng


 
QUY ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3323/2004/QĐ-UB, ngày 31-8-2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1:
Quy định này định rõ các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn và chế độ khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia chủ trì, thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre - gọi tắt là tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ).
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là quá trình xem xét, đánh giá, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ cho tỉnh, nhằm thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động KH&CN góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre.
Các hình thức khen thưởng khác của ngành Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2: Giải thích từ ngữ: 
- Tổ chức: là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, dự án hoặc là một nhóm, một tập thể người tham gia nghiên cứu, ứng dụng, triển khai thực hiện công trình khoa học công nghệ.
- Khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành: là theo các văn bản đang có hiệu lực thi hành của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Khoản tiền theo quy định khuyến khích của Ủy ban nhân dân tỉnh: là khoản tiền theo quy định này (Quy định về chế độ khen thưởng cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ) quy định.
- Nguồn kinh phí khác: gồm kinh phí tự có, kinh phí tài trợ, kinh phí vay.
Điều 3: Quy định này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư ngân sách từ kinh phí nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác. Được Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh nghiệm thu, đánh giá xếp loại khá trở lên và được cấp có thẩm quyền quyết định ghi nhận kết quả hoặc được ứng dụng nhân rộng mang lại hiệu quả cao, có tác động lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Điều 4: Việc khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1) Bình xét công khai, chính xác, kịp thời.
2) Căn cứ vào ý kiến kết luận của Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp tỉnh và phê duyệt kết quả của cấp có thẩm quyền.
3) Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.
4) Chú trọng khen thưởng cho các cá nhân tham gia tích cực vào công trình.
5) Kết hợp khen thưởng tinh thần với khen thưởng vật chất.
Điều 5: Hình thức khen thưởng cụ thể đối với cá nhân và tổ chức đã nêu trên do cấp có thẩm quyền quyết định.
Chương II
CÁC HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Điều 6: Các hình thức khen thưởng gồm:
1) Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và một khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành.
2) Bằng khen và một khoản tiền theo quy định khuyến khích của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3) Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ và một khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành.
Ngoài những hình thức khen thưởng nêu trên, các công trình được xếp loại xuất sắc khác, tuỳ theo tính chất mức độ, tỉnh sẽ đề nghị Bộ, Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen thưởng khác.
Điều 7: Tiêu chuẩn khen thưởng:
1) Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và một khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành.
- Cá nhân, tổ chức trực tiếp chủ trì mà kết quả nghiên cứu, triển khai công trình khi nghiệm thu được Hội đồng KHCN tỉnh đánh giá công nhận xếp loại khá và được cấp có thẩm quyền quyết định ghi nhận kết quả.
- Cá nhân có công đóng góp quyết định vào sự thành công của công trình (do cơ quan chủ trì xác nhận thành tích).
- Riêng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì các công trình KHCN từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn phần phải đảm bảo thêm các điều kiện sau:
- Hoàn thành công trình đúng thời gian đã được ký kết trong hợp đồng.
- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với cơ quan chủ quản công trình.
- Nộp kinh phí thu hồi đúng tiến độ đã được ký kết trong hợp đồng.
- Hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng.
2) Bằng khen và một khoản tiền theo quy định khuyến khích của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cá nhân, tổ chức trực tiếp chủ trì mà kết quả nghiên cứu, triển khai công trình khi nghiệm thu được Hội đồng KHCN tỉnh đánh giá công nhận xếp loại xuất sắc; hoặc kết quả ứng dụng, nhân rộng công trình sau khi nghiệm thu từ 1 năm trở lên được Hội đồng KHCN đánh giá là đạt hiệu quả cao, có giá trị đối với tỉnh và được cấp có thẩm quyền quyết định ghi nhận kết quả.
- Cá nhân có công đóng góp quyết định vào sự thành công của công trình (do cơ quan chủ trì xác nhận thành tích).
- Riêng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì các công trình KHCN từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn phần phải đảm bảo thêm các điều kiện sau:
- Hoàn thành công trình đúng thời gian đã được ký kết trong hợp đồng.
- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với cơ quan chủ quản công trình.
- Nộp kinh phí thu hồi đúng tiến độ đã được ký kết trong hợp đồng.
- Hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng.
3) Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ và một khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành
Hình thức khen thưởng này chỉ dành cho cá nhân khi tham gia thực hiện công trình (gồm cả kinh phí đầu tư từ Ngân sách sự nghiệp khoa học và kinh phí tự đầu tư) với các tiêu chuẩn sau:
- Kết quả nghiên cứu, triển khai công trình khi nghiệm thu hoặc sau khi ứng dụng nhân rộng được xếp loại Đạt trở lên.
- Có công đóng góp quyết định vào sự thành công của công trình hoặc tham gia công trình tích cực giúp cho công trình hoàn thành đạt hiệu quả cao (như hộ dân tham gia dự án tốt được Chủ nhiệm dự án đề nghị).
Chương III
CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG
Điều 8: Mức thưởng đối với hình thức khen Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và một khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành, cụ thể như sau:
- Đối với tổ chức được thưởng kèm theo một khoản tiền tương đương với 2 tháng lương cơ bản.
- Đối với cá nhân được thưởng kèm theo một khoản tiền tương đương với 1 tháng lương cơ bản.
Điều 9: Mức thưởng đối với hình thức khen Bằng khen và một khoản tiền theo quy định khuyến khích của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
a) Tổ chức:
- Công trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ được thưởng kèm theo một khoản tiền 5.000.000 đồng.
- Công trình thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn được thưởng kèm theo một khoản tiền 4.000.000 đồng.
- Công trình thuộc lĩnh vực Điều tra cơ bản được thưởng kèm theo một khoản tiền 3.000.000 đồng.
b) Cá nhân:
- Công trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ được thưởng kèm theo một khoản tiền 4.000.000 đồng.
- Công trình thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn được thưởng kèm theo một khoản tiền 3.000.000 đồng.
- Công trình thuộc lĩnh vực Điều tra cơ bản được thưởng kèm theo một khoản tiền 2.000.000 đồng.
Điều 10: Mức thưởng đối với hình thức khen Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ và một khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành, cụ thể là được thưởng kèm theo một khoản tiền tương đương với ½ tháng lương cơ bản.
Chương IV
THỦ TỤC VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG
Điều 11: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
1) Đối với công trình có kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước khi nghiệm thu được Hội đồng xếp loại khá, xuất sắc:
a) Tổ chức:
- Biên bản họp Hội đồng KHCN nghiệm thu công trình;
- Quyết định phê chuẩn kết quả công trình nghiên cứu khoa học.
- Bản thanh lý hợp đồng.
- Công văn đề nghị khen thưởng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Phiếu trình của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
b) Cá nhân:
Ngoài các văn bản đã nêu ở khoản (1.a) của Điều này (Điều 12) thì cần có thêm:
- Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ trì.
2) Đối với công trình được đầu tư kinh phí từ ngân sách Nhà nước có kết quả ứng dụng, nhân rộng sau khi nghiệm thu từ 1 năm trở lên được đánh giá đạt hiệu quả cao, có giá trị đối với tỉnh.
- Báo cáo thành tích công trình – do Chủ nhiệm viết – có xác nhận của cơ quan chủ trì (nếu là tổ chức);
- Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ trì (nếu là cá nhân);
- Biên bản họp Hội đồng KHCN đánh giá kết quả công trình sau ứng dụng, nhân rộng;
- Công văn đề nghị khen thưởng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Phiếu trình của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
3) Đối với công trình được đầu tư kinh phí từ nguồn khác:
- Báo cáo thành tích công trình – do chủ đầu tư viết (nếu là tổ chức thì có xác nhận của tổ chức);
- Báo cáo thành tích cá nhân do cá nhân viết (nếu thuộc tổ chức thì có xác nhận của tổ chức).
- Biên bản họp Hội đồng KHCN đánh giá kết quả công trình khi ứng dụng, nhân rộng;
- Công văn đề nghị khen thưởng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Phiếu trình của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
Điều 12: Kinh phí khen thưởng được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và Quỹ phát triển khoa học, công nghệ.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý khoa học) triển khai Quy định này đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư kinh phí từ ngân sách Nhà nước hoặc từ nguồn kinh phí khác.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
